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ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM

PHẦN I

SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ

I    Sự cần thiết xây dựng đề án:

1. Khái quát đặc điểm, nội dung và tính chất hoạt động của đơn vị.

a. Hoạt động của  đơn vị theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Theo quy định của Hiến pháp 1992 và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2002 thì Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo Hiến pháp và Pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân địa phương thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp ở địa phương mình.

Như vậy Viện kiểm sát nhân dân có 2 chức năng nhiệm vụ: Thực hành quyền công tố và Kiểm sát hoạt động tư pháp.

 Thực hành quyền công tố là việc nhà nước giao cho Viện kiểm sát các quyền năng pháp lý để thực hiện trong tất cả các giai đoạn của tố tụng hình sự từ điều tra, truy tố đến xét xử nhằm truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi phạm tội và áp dụng các chế tài cần thiết đối với họ. Đối tượng của thực hành quyền công tố là việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội. Phạm vi của quyền công tố là quyền truy tố, là sự buộc tội của Viện kiểm sát nhân danh nhà nước kể từ khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm đến khi các Cơ quan tố tụng có thẩm quyền ra quyết định xử lý các hành vi phạm tội, người phạm tội hoặc khi bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Kiểm sát hoạt động tư pháp là kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan tư pháp. Đối tượng của công tác kiểm sát hoạt động tư pháp là sự tuân theo pháp luật của các cơ quan tư pháp và các đối tượng tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết các vụ án và các tranh chấp khác. Phạm vi của công tác kiểm sát hoạt động tư pháp là việc chấp hành pháp luật trong suốt quá trình giải quyết các vụ án hình sự và giải quyết các tranh chấp khác kể từ khi cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án và các đương sự khởi kiện cho đến khi thi hành xong bản án và các quyết định khác của Tòa án.

 Cơ quan Viện kiểm sát nhân dân được tổ chức từ trung ương đến địa phương gồm Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát cấp tỉnh và Viện kiểm sát cấp huyện và Viện kiểm sát quân sự. Viện kiểm sát cấp huyện đóng  một vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống Viện kiểm sát bởi vì đây  là cấp giải quyết phần lớn các vụ án mà toàn ngành kiểm sát thụ lý và giải quyết (VD: năm 2013, về hình sự Viện kiểm sát 02 cấp của tỉnh......... thụ lý khởi tố mới 1.950vụ/3.063 bị can trong đó 15 qụân huyện thụ lý 1.638 vụ / 2.472 bị can, chiếm 84%,).

 Số liệu công tác trong 3 năm 2011, 2012 và 2013 của Viện kiểm sát huyện.........:

 Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử: Kiểm sát việc giải quyết: 847 tố giác tin báo tội phạm; kiểm sát khởi tố: 755vụ/1051 bị can, truy tố: 722 vụ/1021 bị can, xét xử: 698 vụ/976 bị cáo;

 Kiểm sát tạm giữ, thi hành án hình sự: Kiểm sát tạm giữ 902 người bị tạm giữ, kiểm sát 766 bị án bị phạt tù có thời hạn, 92 bị án được hưởng án treo và 65 bị án cải tạo không giam giữ.

Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình: thụ lý kiểm sát giải quyết 1555 vụ việc dân sự hôn nhân gia đình; 

Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc hành chính kinh doanh thương mại, lao động thụ lý 40 vụ việc.

 Kiểm sát Thi hành án dân sự: thụ lý kiểm sát giải quyết 3.672 việc/ 231.187.151.000 đồng.

 Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo: Thụ lý 18 đơn khiếu nại tố cáo.

Kết quả công tác: trong công tác thực hành quyền công tố không để xảy ra trường hợp nào oan sai. Trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp đã ban hành 3 kháng nghị và 40 kiến nghị yêu cầu các cơ quan tư pháp khắc phục vi phạm…

b. Cơ chế hoạt động của đơn vị:

Theo quy định của Hiến pháp và Pháp luật, Viện kiểm sát là 1 trong 4 hệ thống cấu thành nên bộ máy nhà nước. Là cơ quan nhà nước nên tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát có đầy đủ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động như tất cả các cơ quan trong bộ máy nhà nước khác như nguyên tắc Đảng lãnh đạo, nguyên tắc tập trung dân chủ. Ngoài ra, xuất phát từ chức năng nhiệm vụ của mình Viện kiểm sát còn có nguyên tắc tổ chức riêng đó là nguyên tắc tập trung thống nhất, nguyên tắc độc lập không lệ thuộc vào bất cứ một cơ quan nhà nước nào ở địa phương. 

Cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát huyện....... có Viện trưởng và 03 Phó Viện trưởng. Năm 2013 Viện kiểm sát huyện....... được phân bổ 23 biên chế chính thức và 02 cán bộ theo hợp đồng 68, nhưng thực tế mới chỉ có 20 biên chế chính thức và 02 cán bộ  hợp đồng 68 là bảo vệ và tạp vụ.

Theo quy định của Điều 36 Luật tổ chức nhân dân thì Viện kiểm sát cấp huyện có thể có các bộ phận công tác do Viện trưởng, các Phó Viện trưởng phụ trách.

Với khối lượng công việc và số lượng biên chế tương đối nhiều nên tổ chức Viện kiểm sát huyện...... có các bộ phận công tác. Theo Quy chế làm việc số 75/2013 và quyết định phân công nhiệm vụ công tác số 19 năm 2013 của đơn vị thì Viện  kiểm sát huyện...... có các bộ phận công tác sau: Bộ phận Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự; Bộ phận kiểm sát tạm giữ tạm giam, thi hành án hình sự; Bộ phận Kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính kinh doanh lao động, thương mại; Bộ phận kiểm sát thi hành án dân sự; Bộ phận giải quyết khiếu nại tố cáo, Bộ phận thống kê và bộ phận văn phòng gồm kế toán, quản trị, văn phòng.

Viện trưởng phụ trách chung, phụ trách công tác văn phòng (văn thư, kế toán, quản trị). Nghe và duyệt báo cáo kết quả giải quyết tố giác tội phạm, báo  cáo án truy tố, xét xử án hình sự. Nghe báo cáo xét xử các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động. Nghe báo cáo các trường hợp xét hoãn thi hành án hình sự. Nghe các Phó Viện trưởng và Kiểm sát viên báo cáo và quyết định giải quyết những vụ việc phức tạp hoặc có quan điểm khác nhau giữa Phó Viện trưởng với Kiểm sát viên, giữa các cơ quan tư pháp. Quyết định việc kiến nghị, kháng nghị. Tổ chức thực hiện khâu đột phá, phiên tòa rút kinh nghiệm, công tác đào tạo, công tác phối hợp với các cơ quan tư pháp. Chịu trách nhiệm xây dựng Kế hoạch công tác, báo cáo công tác 6 tháng, công tác năm, và một số báo cáo công tác quan trọng khác. Phụ trách công tác Đảng, công tác thanh niên.

 
Các Phó Viện trưởng được phân công phụ trách một nhóm án hình sự,  Nhiệm vụ của các Phó Viện trưởng phân công Kiểm sát viên thụ lý, chịu trách nhiệm chỉ đạo Kiểm sát viên giải quyết từ giai đoạn tố giác tin báo tội phạm, nghe báo cáo án khởi tố, ký phê chuẩn các quyết định của cơ quan điều tra, chỉ đạo Kiểm sát viên trong công tác kiểm sát điều tra, cùng Viện trưởng nghe Kiểm sát viên báo cáo án truy tố, xét xử. Duyệt đề cương xét hỏi, dự thảo luận tội và kết quả kiểm sát bản án của Kiểm sát viên. Ngoài ra, mỗi Phó Viện trưởng được phân công phụ trách một hoặc nhiều bộ phận kiểm sát hoạt động tư pháp như kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động; khâu thi hành án dân sự, thi hành án hình sự, công tác giải quyết khiếu  nại tố cáo và công tác phối hợp với địa phương, hoặc bộ phận công tác hỗ trợ, phục vụ.

 
 Viện trưởng và các Phó Viện trưởng chịu trách nhiệm triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các cán bộ, Kiểm sát viên thông qua các hoạt động nghiệp vụ và tổ chức rút kinh nghiệm vào giao ban tuần, tháng, sơ kết, tổng kết.

  Để các Kiểm sát viên, Chuyên viên có thể chuyên sâu 01 lĩnh vực công tác và thành thạo nhiều lĩnh vực công tác khác, thuận lợi cho việc điều động của Viện kiểm sát thành phố, tất cả các Kiểm sát viên, Chuyên viên đều được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự và kiêm nhiệm một hoặc nhiều khâu công tác khác như kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính kinh doanh thương mại, công tác thống kê báo cáo, công tác kiểm sát tạm giữ, kiểm sát thi hành án vv... Tuy nhiên các cán bộ, Kiểm sát viên này vẫn được phân công chịu trách nhiệm chính ở một số bộ phận công tác do các trưởng bộ phận quản lý. Cụ thể: bộ phận kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính kinh doanh thương mại 06 người; bộ phận tạm giữ và thi hành án hình sự 07 người; bộ phận kiểm sát thi hành án dân sự 05 người; bộ phận giải quyết khiếu nại tố cáo 02 người; bộ phận thống kê 03 người; bộ phận văn phòng, tham mưu, tổng hợp: 06 người.

Trưởng bộ phận có trách nhiệm quản lý việc thụ lý, tổng hợp tình hình của bộ phận công tác, tham mưu cho Viện trưởng và Phó Viện trưởng phụ trách.

 Đơn vị có 2 nhân viên theo hợp đồng 68 trong đó 01 bảo vệ; 01 nhân viên tạp vụ nhận từ 8/2014.

Thực trạng đội ngũ công chức hiện có: Năm 2013 đơn vị có 20 biên chế (thiếu 03), trong đó có 16 Kiểm sát viên (01 Kiểm sát viên trung cấp, 15 Kiểm sát viên sơ cấp), 3 Chuyên viên tập sự, 01 kế toán viên. Trình độ chuyên môn 17 cử nhân luật, 02 thạc sỹ luật, 01 cử nhân chuyên ngành kế toán. Độ tuổi trên 50 là 5, nữ là 15/20= 70%. 
  Các lãnh đạo, Kiểm sát viên, Chuyên viên đều có phẩm chất chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, có kỷ luật lao động tốt, luôn chấp hành đúng quy định của ngành, nội quy của đơn vị, chấp hành nghiêm túc sự phân công phân nhiệm của đơn vị.

 Về năng lực công tác: Các đồng chí lãnh đạo có kinh nghiệm công tác chuyên môn và kinh nghiệm quản lý chỉ đạo điều hành, có uy tín trong đơn vị và với các ngành. Đồng chí Viện trưởng được bổ nhiệm Phó Viện trưởng đơn vị từ năm 2001, bổ nhiệm Viện trưởng từ 2007; một đồng chí Phó Viện trưởng được bổ nhiệm  từ 2007, hai đồng chí Phó Viện trưởng bổ nhiệm từ 2012, trước đó đều là các Kiểm sát viên có kinh nghiệm. 

Với đặc điểm của nghành, yêu cầu cán bộ, Kiểm sát viên phải có khả năng viết, khả năng diễn đạt, khả năng tổng hợp, phân tích, khả năng xử lý tình huống (đặc biệt là xử lý tình huống tại phiên tòa) phải có bản lĩnh nghề nghiệp, phải am hiểu nhiều lĩnh vực, nhiều quy định của những ngành khác… So với yêu cầu trên thì năng lực của các cán của cán bộ, kiểm sát  viên hầu hết đáp ứng yêu cầu hiện tại. Hàng năm các cán bộ, Kiểm sát viên của đơn vị đều hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên chất lượng cán bộ, Kiểm sát viên không đồng đều, số lượng Kiểm sát viên thực sự có năng lực không nhiều, chỉ khoảng 06 Kiểm sát viên có thể đảm nhận những vụ việc phức tạp. Còn lại các Kiểm sát viên khác được phân công thụ lý những vụ việc đơn giản phù hợp với khả năng. Có Kiểm sát viên làm công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra tốt nhưng lại không có khả năng thực hành quyền công tố tại phiên tòa, có Kiểm sát viên thiếu năng động, nhút nhát trong các mối quan hệ công tác vv… nên kết quả công tác còn nhiều hạn chế.

  Là đơn vị có khối lượng công việc nhiều nên phải đòi hỏi cao về trách nhiệm, về năng lực quản lý chỉ đạo điều hành, năng lực phối hợp và khả năng quy tụ, phát hiện, sử dụng cán bộ của lãnh đạo; về trách nhiệm, năng lực chuyên môn của cán bộ, Kiểm sát viên thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. 

 Chính vì vậy, trong nhiều năm, tập thể lãnh đạo đơn vị đã thống nhất phân công, phân nhiệm một cách cụ thể, hợp lý trên cơ sở khả năng của từng cán bộ Kiểm sát viên để phát huy được tính chủ động, tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân. Hầu hết các cán bộ, Kiểm sát viên có ý thức trách nhiệm trong việc rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ và thực hiện các chức trách nhiệm vụ được giao nên cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Với sự có gắng cao để tập trung cho công việc chuyên môn nghiệp vụ, nhiều cán bộ, Kiểm sát viên phải làm thêm giờ… Do đó hàng năm đơn vị đều hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp với các yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, đòi hỏi tập thể đơn vị và mỗi cán bộ, Kiểm sát viên và phải cố gắng hơn nữa, đồng thời ngành kiểm sát và nhà nước cũng phải quan tâm hơn đến chế độ, chính sách, số lượng biên chế đảm bảo các hoạt động của các đơn vị viện kiểm sát nói chung và của Viện kiểm sát huyện..... nói riêng. 

2. Những yếu tố tác động đến hoạt động của đơn vị:
 
a. Thuận lợi.

 
   Tập thể lãnh đạo có quy trình quản lý, chỉ đạo điều hành cơ bản phù hợp với đặc điểm đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các trang thiết bị  phục vụ chuyên môn nghiệp vụ như máy vi tính, máy phô tô cơ bản đáp ứng yêu cầu mức tối thiểu.

 Các cán bộ, Kiểm sát viên đều có trình độ đại học chuyên ngành luật, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt. Năng lực chuyên môn của hầu hết cán bộ Kiểm sát viên cơ bản đáp ứng yêu cầu hiện tại. Đơn vị có truyền thống đoàn kết.

 
Công tác phối hợp của Viện kiểm sát với các cơ quan tư pháp quận trong nhiều năm đảm bảo tốt góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ riêng của từng ngành và nhiệm vụ chung của khối cơ quan tư pháp. 

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn của Viện kiểm sát thành phố thường xuyên, kịp thời cũng là một yếu tố đảm bảo việc hoàn thành nhiệm vụ cho đơn vị. 

b. Khó khăn.

 
Đặc điểm địa bàn: Huyện..... có diện tích 1.240ha, dân số 216.501.000 người, tổ chức hành chính gồm 15 phường. Diện tích đất tự nhiên nhỏ, không có các trung tâm kinh tế, chính trị lớn. Nhưng là nơi tập trung nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhiều khu dân cư có thu nhập thấp …



Trên địa bàn huyện có 1,8 km đường sắt chạy qua 6 phường là nơi xảy ra tình trạng mua bán trái phép chất ma túy trong nhiều năm. Chính vì vậy tình hình trật tự trị an trên địa bàn quận khá phức tạp, số lượng vi phạm và tội phạm  xảy ra khá nhiều. Hàng năm 2 cấp Công an tiếp nhận từ 800 - 900 đơn trình báo tố cáo, qua phân loại xử lý đã khởi tố 250 - 300 vụ án hình sự. Tính chất, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, khó phát hiện, khó xử lý.

  
Trình độ năng lực của cán bộ, Kiểm sát viên không đồng đều, số lượng Kiểm sát viên thực sự có năng lực không nhiều như đã phân tích ở trên. Ngoài ra số lượng cán bộ nữ đông cũng có phần ảnh hưởng đến công việc như trực đêm, khám nghiệm hiện trường …

Các trang thiết bị phục vụ chuyên môn mới đáp ứng yêu cầu tối thiểu,  nhiều cán bộ, Kiểm sát viên vẫn phải dùng chung máy vi tính nên phải chờ nhau để soạn thảo văn bản, các phương tiện khác như camera, máy ghi âm còn  ít và không đảm bảo chất lượng,  Không có máy tính xách tay trang bị cho các Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. Đơn vị chưa được cấp xe ô tô do đó khó khăn cho công tác khám nghiệm đêm và công tác xác minh vv…


 Số lượng, chất lượng điều tra viên của CQĐT, Thẩm phán của Tòa án, Chấp hành viên của Chi cục thi hành án dân sự cũng ảnh hưởng nhiều đến thời gian, tiến độ, chất lượng công tác của Viện kiểm sát và Kiểm sát viên:

Trình độ của các đồng chí làm hình sự Công an cấp xã còn nhiều hạn chế, nhiều vụ việc ban đầu do Công an cấp xã bắt hoặc tiếp nhận xử lý còn nhiều thiếu sót bất cập ảnh hưởng đến chất lượng hồ sơ điều tra. Số lượng Điều tra viên của CQĐT thiếu nhiều, năm 2013 tổng số điều tra viên là 18, để thụ lý 800 - 900 tin báo tố giác tội phạm trong 01 năm thì một Điều tra viên phải thụ lý từ 45 - 50 vụ việc, do đó không tránh khỏi sai sót hoặc vi phạm tố tụng. Vì vậy lãnh đạo Viện kiểm sát phải luôn chủ động phối hợp với lãnh đạo Cơ quan điều tra để có biện pháp nâng cao chất lượng điều tra trong tình hình hiện tại như chủ động phối hợp giải quyết tố giác tin báo tội phạm, phân loại xử lý trước khi tạm giữ, trước khi khởi tố. Các Kiểm sát viên phải dành nhiều thời gian, công sức để  phối hợp với điều tra viên đảm bảo các hoạt động điều tra của Điều tra viên đúng tố tụng, không để xảy ra oan, sai.

  
Tòa án huyện..... có 10 Thẩm phán, thụ lý 750 vụ án hình sự, dân sự/năm, trung bình mỗi Thẩm phán phải thụ lý 75 vụ việc / năm. Chi cục thi hành án huyện có 09 Chấp hành viên, thụ lý 970 việc/ năm, trung bình mỗi Chấp hành viên thụ lý gần 100 việc/năm. Với khối lượng công việc lớn nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công việc chuyên môn của 02 cơ quan này, trong đó cũng có phần ảnh hưởng đến công tác của Viện kiểm sát và của Kiểm sát viên đó là phải tăng cường thời gian và công sức cho công tác kiểm sát hoạt động tư pháp.

 
Các quy định của pháp luật chưa hoàn thiện, còn nhiều bất cập chưa theo kịp diễn biến của tội phạm do đó có nhiều hành vi có dấu hiệu phạm tội nhưng có những nhận thức khác nhau dẫn đến việc đánh giá khác nhau khó khăn cho các cơ quan tố tụng trong đó có Viện kiểm sát.

  
Theo yêu cầu cải cách tư pháp, với chủ trương xây dựng một nền công tố mạnh thì yêu cầu của ngành về chất lượng công tác kiểm sát ngày càng cao cũng là một khó khăn, thách thức lớn đối với toàn ngành nói chung và với đơn vị nói riêng.

 Vì vậy, việc xác định thực trạng tổ chức bộ máy cán bộ và vị trí việc làm cuả đơn vị nhằm mục đích rà soát lại đội ngũ công chức làm căn cứ thực hiện việc quản lý, sử dụng cán bộ công chức đúng chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong đơn vị. Đồng thời làm căn cứ  cho Viện kiểm sát cấp trên xây dựng kế hoạch tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, đào tạo trong toàn ngành đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong thời gian tới.

 
II. Cơ sở pháp lý:

 1. Các văn bản pháp lý về việc thành lập, quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của đơn vị.

Ngày 26/7/1960 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh công bố Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện..... cũng được thành lập từ  năm 1960.

 
Chức năng nhiệm vụ của ngành Kiểm sát được quy định tại Điều 137 Hiến pháp 2002 và Điều 1 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân đó là thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo Hiến pháp và pháp luật. Các chức năng nhiệm vụ này vẫn được giữ nguyên theo quy định tại Hiến pháp năm 2013.

 Nhiệm vụ quyền hạn của Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Chuyên viên, kiểm tra viên được quy định của Pháp lệnh Kiểm sát viên 2002.
 Ngoài ra chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền của Viện kiểm sát và của Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên được cụ thể hóa tại các bộ luật Tố tụng Hình sự, Tố tụng dân sự, Tố tụng hành chính, Luật Thi hành án hình sự, Thi hành án dân sự.

 2.  Quy định về ngạch, cơ cấu ngạch công chức, số lượng biên chế của đơn vị.

Quy định về ngạch công chức: Theo Điều 3 Pháp lệnh Kiểm sát viên năm 2002 gồm có Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân Tối cao (Kiểm sát viên cao cấp); Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh (Kiểm sát viên trung cấp) và Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện (Kiểm sát viên sơ cấp).

       Theo quy định này thì Viện kiểm sát cấp huyện chỉ có Kiểm sát viên sơ cấp,  đến năm 2011 theo quy  định tại  Pháp lệnh Kiểm sát viên số 15/ UBTVQH12 sửa đổi bổ sung thì mỗi cấp kiểm sát được bố trí các ngạch Kiểm sát viên khác nhau.

 Biên chế của Viện kiểm sát nhân dân huyện.....: Căn cứ vào Quy chế phân cấp quản lý cán trong ngành Kiểm sát nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.... đã phân bổ cho Viện kiểm sát nhân dân huyện..... 23 biên chế chính thức và 02 hợp đồng 68. Hiện Viện kiểm sát nhân dân huyện...... mới có 20 biên chế và 02 nhân viên hợp ddoonbgf 68.

PHẦN II
XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM, BIÊN CHẾ

VÀ CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC

I.  Xác định vị trí việc làm.

Căn cứ vào các nhiệm vụ của đơn vị theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát và theo sự phân công của Viện kiểm sát huyện...... thì mỗi Kiểm sát viên, Chuyên viên đảm nhiệm nhiều vị trí việc làm (VD: Một Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự kiêm công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình và kiêm cả công việc thủ quỹ…) hoặc một nhiệm vụ có thể có nhiều người tham gia giải quyết (VD: giải quyết 01 vụ án thì Chuyên viên nghiên cứu hồ sơ, ghi chép, dự thảo các văn bản tố tụng, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và xét xử…), tuy nhiên các vị trí việc làm vẫn được chia theo các nhóm sau: 

	I
	Tên vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo

	1
	Viện trưởng

	2
	Phó viện trưởng

	II
	Vị trí việc làm gắn với công việc chuyên môn

	1
	Kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm

	2
	Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra án hình sự

	3
	Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự

	4
	Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và kiểm sát thi hành án hình sự

	5
	Kiểm sát Thi hành án dân sự;

	6
	Kiểm sát việc giải quyết án dân sự - HNGĐ

	7
	Kiểm sát việc giải quyết án Hành chính - Kinh doanh thương mại - Lao động và các việc khác theo quy định của PL

	8
	Tiếp công dân, quản lý, theo dõi kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của ngành

	9
	Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp.

	10
	Trợ lý KSV (làm công tác chuyên môn  nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Ngành)

	11
	Tham mưu tổng hợp

	12
	Thống kê tội phạm

	III
	Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

	1
	Kế toán

	2
	Thủ quỹ

	3
	Văn Thư

	4
	Lưu trữ

	5
	Đánh máy

	III
	Hợp đồng 68

	1
	Tạp vụ

	2
	Bảo vệ

	3
	Lái xe



 Như vậy hiện tại Viện kiểm sát nhân dân huyện...... đang có 02 vị trí việc làm thuộc nhóm lãnh đạo quản lý, 12 vị trí việc làm thuộc nhóm hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, 06 vị trí việc làm thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ và 03 vị trí hợp 68 (Tổng số là 21 vị trí việc làm) với số biên chế hiện có là 20 người và 02 hợp đồng 68.

4. Yêu cầu về năng lực đối với từng vị trí việc làm.

a. Vị trí việc làm thuộc nhóm lãnh đạo quản lý.

          Vị trí việc làm Viện trưởng: Ngoài khả năng tổ chức, quản lý chỉ đạo điều hành chung, khả năng quy tụ, phát hiện, sử dụng, đào tạo cán bộ, Kiểm sát viên  thì Viện trưởng còn phải có khả năng chuyên môn nghiệp vụ tốt để có thể chỉ đạo, quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của ngành kiểm sát, đồng thời phải có khả năng phối hợp tốt với các cơ quan tư pháp để đảm bảo cho việc thực hiện chức năng của ngành nói riêng và của các cơ quan tư pháp nói chung. 

Vị trí Phó Viện trưởng:  Được Viện trưởng ủy quyền, phân công thực hiện  một số nhiệm vụ quyền hạn trực tiếp chỉ đạo hoạt động nghiệp vụ nên cũng phải có khả năng chuyên môn tốt để chỉ đạo, quyết định những công việc được giao, đồng thời để tham mưu cho Viện trưởng và hướng dẫn cán bộ, Kiểm sát viên.  Vì vậy, phải có thời gian hoạt động nghiệp vụ với tư cách là Kiểm sát viên ít nhất là từ 03 năm trở lên.

b. Vị trí việc làm thuộc nhóm chuyên môn, nghiệp vụ.

Nhóm công việc hoạt động chuyên môn nghiệp vụ bao gồm nhiều vị trí công việc do các Kiểm sát viên, kiểm tra viên, Chuyên viên đảm nhiệm. Để có thể thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ, Kiểm sát viên phải có trình độ đại học  chuyên ngành luật và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát và bồi dưỡng các kiến thức cần thiết khác.

Ngoài ra do đặc điểm của ngành, các Kiểm sát viên, Chuyên viên, kiểm tra viên phải có ngoài khả năng tư duy, khả năng phân tích, tổng hợp, khả năng phối hợp… Thì các vị trí việc làm thuộc nhóm hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự phải có khả năng viết, khả năng diễn đạt, khả năng tranh tụng, khả năng xử lý tình huống để có thể tham gia phiên tòa. Đối với lĩnh vực kiểm sát hoạt động tư pháp phải có khả năng phát hiện vi phạm để kịp thời kháng nghị hoặc kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm

Để được bổ nhiệm Kiểm sát viên, công chức mới vào ngành phải có trình độ Cử nhân Luật trở lên, trình độ A tin học và trình độ B ngoại ngữ, có quá trình rèn luyện, học hỏi làm nghiệp vụ ít nhất 04 năm.

Đối với vị trí thống kê, cán bộ làm công tác thống kê phải có chuyên môn  của ngành kiểm sát và có kiến thức tin học mới có thể thực hiện được nhiệm vụ.

c. Vị trí việc làm thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ.

 Đối với vị trí việc làm của nhóm công việc hỗ trợ: Vị trí kế toán phải có  trình độ đại học chuyên ngành. Vị trí bảo vệ hiện do các đơn vị tự lựa chọn, thông thường không có chuyên môn nghiệp vụ bảo vệ, tuy nhiên để đảm bảo chất lượng của vị trí này cũng cần được đào tạo về chuyên môn.

II. Dự kiến biên chế.

1. Quy trình thực hiện các nhiệm vụ công tác của các vị trí việc làm:

 Theo quyết định của Viện kiểm sát tỉnh, năm 2013 Viện kiểm sát nhân dân huyện..... được phân bổ 23 biên chế, nhưng đến hết năm 2013 mới có 20 biên chế trong đó 04 lãnh đạo (gồm Viện trưởng và 03 Phó Viện trưởng); 12 Kiểm sát viên, 03 Chuyên viên làm nghiệp vụ, 01 kế toán). Ngoài ra, có 02 hợp đồng 68 là tạp vụ và bảo vệ. 

Hàng năm Viện kiểm sát huyện thụ lý kiểm sát giải quyết tố giác tội phạm từ 300 - 350 vụ việc, kiểm sát tạm giữ từ 260 - 300 người/năm (năm 2013: là 268 người) kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử 250 - 300 vụ án hình sự (năm 2013 thụ lý: 277 vụ/ 337 bị can), thụ lý kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động từ 400 - 500 vụ việc (năm 2013 thụ lý: 515 vụ, việc), thụ lý kiểm sát thi hành án dân sự 800 - 1000 việc (năm 2013 thụ lý: 970 việc/160.424.545.000đ). Ngoài ra, hàng năm phải thực hiện hàng trăm biểu mẫu thống kê (năm 2013 có 172 biểu thống kê, gồm thống kê tháng, thống kê liên ngành, thống kê 6 tháng, thống kê năm vv…).

 Mỗi một công tác, các Kiểm sát viên, Chuyên viên phải thực hiện nhiều thao tác nghiệp vụ (Phụ lục 1A, 1B, 2).

 +  Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử:

Kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo tội phạm: Kiểm sát viên phải thực hiện từ 07 - 10 thao tác nghiệp vụ như tham gia khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, nghiên cứu hồ sơ, phối hợp với điều tra viên trong phân loại thụ lý tin báo, giải quyết tin báo, báo cáo đề xuất với lãnh đạo…

  Kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử: Kiểm sát viên phải thực hiện 25 - 40 thao tác nghiệp vụ như tham gia xác định hiện trường, nghiên cứu hồ sơ, phê chuẩn các quyết định của Cơ quan điều tra, phối hợp với điều tra viên thực hiện các hoạt động điều tra, ban hành yêu cầu điều tra, kiểm sát việc thiết lập hồ sơ vụ án hình sự của cơ quan điều tra, kiểm sát kết thúc điều tra, tổng cung cùng Điều tra viên trước khi kết thúc điều tra, báo cáo kết thúc điều tra và đề xuất với lãnh đạo đơn vị, xây dựng cáo trạng, tống đạt, trực tiếp thực hiện một số hoạt động điều tra, xây dựng đề cương xét hỏi, luận tội, báo cáo xét xử, tham gia xét xử tại tòa, báo cáo sau xét xử, kiểm sát bản bản, ban hành kháng nghị, kiến nghị, lập hồ sơ lưu trữ...).

+ Kiểm sát tạm giữ, thi hành án hình sự: 

 Kiểm sát tạm giữ: Kiểm sát viên phải thực hiện 05 - 10 thao tác: nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra sổ sách, trình tự tạm giữ, việc thực hiện chế độ tạm giữ, lập hồ sơ tạm giữ, kiểm sát trực tiếp, báo cáo, kiến nghị…

 Kiểm sát thi hành án hình sự: Kiểm sát viên phải thực hiện từ 05 - 06 thao tác: vào sổ thụ lý, kiểm sát quyết định thi hành án, rà soát các bị án chưa thi hành, thống kê, báo cáo. 

+ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình: Kiểm sát viên phải thực hiện từ 10 - 20 thao tác nghiệp vụ như: nghiên cứu thông báo thụ lý, kiểm sát thời hạn tố tụng, các quyết định của Tòa án, nghiên cứu hồ sơ, nghiên cứu các văn bản chuyên môn và kiến thức chuyên ngành, kiểm sát việc thu thập chứng cứ của Tòa án, báo cáo lãnh đạo viện, chuẩn bị đề cương xét hỏi, bài phát biểu, tham gia phiên tòa, phiên họp, báo cáo kết quả sau phiên tòa, phiên họp, kiểm sát các quyết định, bản án của Tòa án, ban hành kháng nghị, kiến nghị).

+ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động: Kiểm sát viên phải thực hiện từ 10 - 20 thao tác nghiệp vụ như kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự đã trình bày ở trên).

+ Kiểm sát thi hành án dân sự: Kiểm sát viên phải thực hiện từ 05 - 06 thao tác nghiệp vụ như: nghiên cứu các quyết định của Tòa án, Cơ quan thi hành án, vào sổ thụ lý, nghiên cứu hồ sơ, ghi chép, báo cáo lãnh đạo viện, ban hành kháng nghị, kiến nghị…).

+ Công tác thống kê: Kiểm sát viên phải thực hiện 05 - 07 thao tác nghiệp vụ như: nhận hồ sơ điều tra của Cơ quan điều tra, và chuyển hồ sơ truy tố đến Tòa án, vào sổ, nhập máy, lọc số liệu, lập biểu mẫu…

+ Kiểm sát giải quyết đơn: Kiểm sát viên phải thực hiện 05 - 06 thao tác: tiếp nhận, nghiên cứu nội dung đơn, phân loại đơn, xác minh, vào sổ thụ lý, báo cáo lãnh đạo, ra quyết định, giải quyết...)

+  Tham mưu tổng hợp, báo cáo: gồm có công tác tổng hợp, dự thảo báo cáo, quản trị, thủ quỹ vv… 

+ Học tập chuyên môn nghiệp vụ: Tham dự phiên tòa rút kinh nghiệm hình sự, dân sự, tham gia các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo khoa học, rút kinh nghiệm công tác chuyen môn, nghiên cứu các văn bản phục vụ cho hoạt động giải quyết án hình sự, dân sự, thi hành án.

+ Các công tác khác như công tác Đảng, công tác Đoàn thể, công tác địa phương vv…

Theo luật lao động thì thời gian làm việc của cán bộ, công chức là 365 ngày trừ đi các ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật, các ngày nghỉ lễ, nghỉ phép, còn lại 240 ngày làm việc, mỗi ngày làm việc 8 giờ, tổng cộng một năm một cán bộ,  công chức có 1.920 giờ làm việc.

2. Số thời gian làm việc của đơn vị theo luật lao động của năm 2013:
Bằng 20 người x 1.920 giờ = 38.400 giờ. Trong đó:

- Số thời gian làm việc của lãnh đạo là 4 người  x 1.920 = 7.600 giờ

- Số thời gian làm việc của các Kiểm sát viên, Chuyên viên là 15 người x 1.920 = 28.800.000h

- Số thời gian làm việc của kế toán là 1 người = 1.920h

3. Số thời gian làm việc thực tế của đơn vị năm 2013:

1. Vị trí việc làm thuộc nhóm công việc lãnh đạo, quản lý điều hành.

- Viện trưởng: Thực hiện nhiệm vụ thuộc chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu, như: Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ; Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc cấp dưới thực hiện; Thay mặt đơn vị tham dự các cuộc họp, hội thảo để lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của cấp trên và về triển khai, truyền đạt lại cho cấp dưới; Quan hệ công tác, phối hợp với ngành bạn trong chỉ đạo thực thi nhiệm vụ; Đào tạo, bồi dưỡng nhân viên; Nắm bắt tư tưởng, hoàn cảnh nhân viên; Quản lý hành chính; kiểm tra, đôn đốc nhân viên thực thi kỷ luật công vụ.

Đồng thời do tính đặc thù của ngành KSND, Viện trưởng VKSND huyện còn là chức danh tố tụng, theo đó nhiều công việc, trình tự tố tụng chỉ Viện trưởng mới được thực hiện. Ví dụ như: Phê chuẩn lệnh bắt, giam, tha; Ký yêu cầu điều tra, kết luận trả lời đơn thư thuộc thẩm quyền; kết luận thể hiện quan điểm của VKS khi tham gia kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính....; Ký cáo trạng, kiến nghị, kháng nghị; Định kỳ hàng tuần, hàng tháng trực tiếp công dân...

Ngoài ra, tùy theo mức độ công việc của đơn vị, Viện trưởng VKS huyện còn có thể trực tiếp thực thi một số công viêc thuộc lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, như: Trực tiếp Kiểm sát bắt giữ, KS khám nghiệm hiện trường, KSĐT; Trực tiếp THQCT, Kiểm sát xét xử tại tòa....
-  Các Phó Viện trưởng: Thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Viện trưởng do Viện trưởng ủy quyền. Đồng thời, theo sự phân công nhiệm vụ công tác, các Phó Viện trưởng được phân công phụ trách một số khâu công tác.

Số thời gian để thực hiện nhiệm vụ của các Viện trưởng, Phó Viện trưởng là 8.300 h, chiếm tỷ trọng (8.300:7.600=) 109%.

 2. Vị trí việc làm thuộc nhóm hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

Theo kế hoạch phân công công tác năm 2013 của Viện kiểm sát nhân dân huyện, số lượng cán bộ làm công tác giải quyết tin báo, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự là 15 Kiểm sát viên, Chuyên viên. Số thời gian làm việc định mức trong năm là 1.920x15=28.800h. 
Số thời gian làm việc thực tế của Kiểm sát viên, Chuyên viên cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ năm 2013 thuộc nhóm công việc này như sau:

 - Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra: 9.900h/28.800=34,3%

- Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự: 5.920/28.800 = 20,5%.

- Kiểm sát tạm giữ và thi hành án hình sự: 1.920/28.800 = 6,6%

- Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình: 4.825/28.800 = 16,7%

- Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật: 1.920/28800 = 6,6%.

- Kiểm sát thi hành án dân sự: 1.920/28.800 = 6,6%.

- Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo: 480/28.800 = 1,6%

- Thống kê tội phạm: 1.920/28.800 = 6,6%

- Tham mưu tổng hợp: 480/28.800 = 1,6%

- Trợ lý Chuyên viên, kiểm tra viên: 6.000/28.800 = 20,8%.

Tổng cộng số giờ làm việc thực tế của 15 Kiểm sát viên, Chuyên viên là: 35.285/28.800 = 122,5%; vượt thời gian so với thời gian làm việc theo luật lao động: (35.285 - 28.800 =) 6.485 giờ. Tương đương (6.485/1920 =) 3,4 biên chế.
Như vậy, so với mức độ công việc trong năm 2013 thì Viện kiểm sát huyện cần thêm ít nhất 3 người thuộc nhóm chuyên môn nghiệp vụ. 
3. Vị trí việc làm thuộc nhóm hoạt động hỗ trợ, phục vụ.

Theo phân công của VKSND huyện, năm 2013 có 02 công chức đảm nhận cv thuộc nhóm hỗ trợ phục vụ, 01 kế toán, 01 Chuyên viên làm công việc khác, còn lại là Kiểm sát viên, Chuyên viên khác kiêm nhiệm thêm. Số thời gian làm việc định mức trong năm là 1.920x2=3.840h. 

Số thời gian làm việc thực tế của Kiểm sát viên, Chuyên viên cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ năm 2013 thuộc nhóm công việc này như sau:

- Công tác tự học tập, nghiên cứu, công tác Đảng, đoàn thể mất khoảng 3500 giờ;
-  Công tác Kế toán, thủ quỹ mất khoảng 2000 giờ;
-  Văn thư, cán bộ làm công tác văn thư phải thực hiện từ 3 - 5 thao tác nghiệp vụ: soạn thảo một số văn bản quan trọng cho lãnh đạo; nhận các văn bản đến, chuyển công văn đi, mất khoảng 960 giờ. (Hiện các cán bộ, Kiểm sát viên thuộc nhóm chuyên môn nghiệp vụ đang kiêm nhiệm).

- Lưu trữ: Cán bộ làm công tác lưu trữ phải thực hiện từ 5-6  thao tác nhận và kiểm tra hồ sơ, vào sổ, lưu trữ, đóng hộp, chuyển phòng lưu trữ, lấy hồ sơ lưu trữ khi cần thiết…mất khoảng 960 giờ. (Hiện các cán bộ, Kiểm sát viên thuộc nhóm chuyên môn nghiệp vụ đang kiêm nhiệm).
Tổng cộng số giờ của công việc hỗ trợ phục vụ mất khoảng 7.420 giờ, chiếm tỷ trọng 7.420/3.840=193%. Vượt thời gian so với thời gian làm việc theo luật lao động: (7.420 – 3.840 =) 3.580 giờ. Tương đương (3.580/1920 =) 1,8 biên chế.

Như vậy, so với mức độ công việc trong năm 2013 thì Viện kiểm sát huyện cần thêm ít nhất 01 người thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ. 
4. Hợp đồng 68.

- 01 tạp vụ chịu trách nhiệm vệ sinh cơ quan, cùng kế toán làm công tác văn thư như chuyển công văn, tài liệu, cáo trạng, án văn đến các cơ quan có liên quan, sử dụng 1.900 giờ (99%).

- 01 bảo vệ  làm việc vào các ngày, giờ hành chính là 1.920 giờ (100%).

 Đơn vị không có bảo vệ trực đêm, do hiện nay trụ sở của đơn vị được đặt  gần trụ sở Công an quận nên vẫn có thể đảm bảo an toàn. 
- Hiện đơn vị chưa có lái xe. nếu trong thời gian tới cơ quan được cấp xe ô tô thì sẽ cần lầm 01 lái xe.

* Căn cứ vào các cơ sở đã phân tích trên:

Dự kiến các vị trí việc làm:

	STT
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM
	BIÊN CHẾ

	I
	Tên vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo
	4

	1
	Viện trưởng
	1

	2
	Phó viện trưởng
	3

	II
	Vị trí việc làm gắn với công việc chuyên môn
	18

	1
	Kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm
	2

	2
	Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra án hình sự
	4

	3
	Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự
	2

	4
	Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và kiểm sát thi hành án hình sự
	1,5

	5
	Kiểm sát Thi hành án dân sự;
	1

	6
	Kiểm sát việc giải quyết án dân sự - HNGĐ
	1

	7
	Kiểm sát việc giải quyết án Hành chính - Kinh doanh thương mại - Lao động và các việc khác theo quy định của PL
	¼

	8
	Tiếp công dân, quản lý, theo dõi kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của ngành
	1

	9
	Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp.
	¼

	10
	Trợ lý KSV (làm công tác chuyên môn  nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Ngành)
	3

	11
	Tham mưu tổng hợp
	1

	12
	Thống kê tội phạm
	1

	III
	Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ
	3

	1
	Công việc khác (Đảng, đoàn thể, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, học tập, nghiên cứu....)
	1

	2
	Kế toán
	1/2

	3
	Thủ quỹ
	1/2

	4
	Văn Thư
	1/3

	5
	Lưu trữ
	1/3

	6
	Đánh máy
	1/3

	III
	Hợp đồng 68
	

	1
	Tạp vụ
	1

	2
	Bảo vệ
	1

	3
	Lái xe
	1

	Tổng cộng
	I + II + III
	28



Như vậy, dự kiến vị trí việc làm và biên chế của Viện kiểm sát huyện:
*  Tổng số Vị trí việc làm là 21 gồm:

- Vị trí việc làm thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý là: 02

- Vị trí việc làm thuộc nhóm chuyên môn, nghiẹp vụ là: 12
- Vị trí việc làm thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ là: 06 

- Vị trí việc làm thuộc nhóm hợp đồng 68 là: 03 

    * Tổng số biên chế cần 25 người, gồm:

- Vị trí việc làm thuộc nhóm lãnh đạo, quản lý là: 04 (KSVTC);
- Vị trí việc làm thuộc nhóm chuyên môn, nghiệp vụ là: 18 (03 KTV, CV làm công việc trợ lý; còn lại là 15 KSV);

- Vị trí việc làm thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ là: 03 (Kế toán viên hoặc tương đương 2, cán sự 01).
   * Tổng số hợp đồng 68 cần là 03 người (1 lái xe, 1 bảo vệ, 1 tạp vụ).

  
Hiện đơn vị mới có 20 biên chế chính thức, 02 hợp đồng (bảo vệ và tạp vụ), so với dự kiến còn thiếu 05 người gồm: 03 biên chế thuộc nhóm hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; 01 biên chế chính thực thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ và 01 hợp đồng 68 (lái xe).

III.  Xác định cơ cấu ngạch công chức.

 Hiện Viện kiểm sát huyện có 15 Kiểm sát viên, trong đó có Viện trưởng là Kiểm sát viên trung cấp. Cụ thể: Kiểm sát viên trung cấp: 01/23 chiếm tỷ lệ 0,4%. Kiểm sát viên sơ cấp 14/23 chiếm tỷ lệ 60%; kiểm tra viên 03/23 chiếm tỷ lệ 13%; Chuyên viên 4/23 chiếm tỷ lệ 17%; kế toán viên 01/23 chiếm tỷ lệ 0,4%.

 Theo quy định của pháp luật tố tụng như tố tụng hình sự, tố tụng dân sự vv… thì chỉ Kiểm sát viên mới được tham gia một số hoạt động tố tụng như kiểm sát khám nghiệm hiện trường, kiểm sát khám nghiệm tử thi, tham gia phiên tòa hình sự, dân sự. v.v… do đó không nên hạn chế tỷ lệ Kiểm sát viên sơ cấp.

 Căn cứ dự kiến số lượng biên chế theo từng vị trí việc làm trên. Xác định ngạch công chức như sau:

- Kiểm sát viên trung cấp là 02 đồng chí lãnh đạo gồm Viện trưởng và 01 Phó Viện trưởng thường trực khi Viện trưởng đi vắng, hoặc là người kế cận Viện trưởng trong nhiệm kỳ tới: 02/25 = 8%;
- Kiểm sát viên sơ cấp: 17/25 = 68%;
- Kiểm tra viên và Chuyên viên: 04/25 = 16%;
- Kế toán viên hoặc tương đương: 01/25 = 4%;
- Cán sự hoặc tương tương: 01/25=4%.

IV. Kiến nghị, đề xuất.

Tăng 03 biên chế vị trí việc làm thuộc nhóm hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; 01 biên chế thuộc nhóm hỗ trợ phục vụ; 01 hợp đồng 68 (lái xe) cho Viện kiểm sát huyện.

Về tuyển dụng: Để phù hợp với đặc điểm của ngành cần quy định tiêu chuẩn tuyển dụng công chức về ngoại hình, về một số khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ như đã phân tích ở trên.


Về cơ cấu ngạch công chức: Đề nghị xem xét bổ nhiệm Kiểm sát viên  trung cấp thêm cho 01 đồng chí Phó Viện trưởng là người có năng lực công tác tốt nhất trong số các Phó Viện trưởng, để thường trực chỉ đạo đơn vị khi Viện trưởng đi vắng.

Về bộ máy đơn vị Viện kiểm sát cấp quận huyện, tùy theo số lượng biên chế và khối lượng công việc nên tổ chức có các bộ phận, theo đó có các trưởng bộ phận giúp việc cho lãnh đạo trong công tác nghiệp vụ, và không hạn chế tỷ lệ Kiểm sát viên sơ cấp trên tổng số công chức làm chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát. 

Về trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn, ngành cần cấp máy tính xách tay cho Kiểm sát viên để thuận lợi cho việc tham gia phiên tòa. Cấp xe ô tô cho các đơn vị quận huyện để phục vụ công tác.
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